CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA 
ĐỀ KHẢO SÁT TIẾNG ANH LỚP 10
Thời gian : 60 minutes
Tổng điểm toàn bài: 9 điểm
	Kiến thức
	Dạng bài
	Nội dung
	Cấp độ
	Số câu
	Số điểm
(10)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	Listening
	Multiple choice
	
	2
	2
	1
	
	10
	0.2 x 10 = 2

	
	Gap filling
	
	2
	2
	1
	
	
	

	Language in use
	Error identification
	 Ngữ pháp
	
	1
	1
	
	2
	0.2 x 2 = 0.4

	Language in use
	Multiple choice
	Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp
	1
	2
	2
	1
	6
	0.2 x 6= 1.2

	
	Verb forms
	Thì, dạng của động từ
	1
	1
	
	
	2
	0.2 x 2 = 0.4

	Reading comprehension
	Gap-filling Multiple choice
	
	2
	2
	1
	
	5
	0.2 x 5= 1

	Reading comprehension

	Multiple choice 
	
	1
	1
	2
	1
	5
	0.2 x 5= 1

	
	T/F question
	
	1
	2
	2
	
	5
	0.2 x 5 = 1

	Writing
	Rewrite the sentences
	
	
	2
	2
	1
	5
	0.2 x 5= 1

	
	Write a paragraph
	
	
	
	
	1
	1
	1 x 1= 1

	Points for each level
	2
	3
	2.4
	1.6
	
	9

	



Nam Định, ngày 17   tháng 7   năm 2020
Ban giám hiệu		   		Tổ trưởng							Người lập kế hoạch


														              Tran Thi Hai Ly

        








